


STT Tên biểu mẫu Quy cách ĐVT Số lượng

1 Mẫu bệnh án ngoại trú
In khổ A3 x 2 mặt bìa cứng, bìa in như
trang đầu, bên trong in nội dung . Đóng
30 gáy ở giữa x 2 tờA3/ BA

Bộ 2,000         

2 Mẫu bệnh án nội trú YHCT
In khổ A 3 x 2 mặt, bìa in như trang
đầu, bên trong in nội dung . Đóng 30
gáy ở giữa x 3 tờ A3/ BA

Bộ 2,000         

3 Bệnh án nội trú PHCN
In khổ A 3 x 2 mặt, bìa in như trang
đầu, bên trong in nội dung . Đóng 30
gáy ở giữa x 2 tờ A3/ BA

Bộ 3,000         

4 Phiếu theo dõi dị ứng thuốc  In giấy A4 ngang x 1 mặt Tờ 10              
5 Phiếu chăm sóc In A4 dọc x 2 mặt Tờ 2,000         
6 Phiếu theo dõi chức năng sống In khổ A4 dọc x 2 mặt Tờ 5,500         

7 Phiếu công khai dịch vụ khám chữa 
bệnh nội trú In A4 ngang x 2 mặt Tờ 9,000         

8 Sổ trả kết quả cận lâm sàng

In khổ A4 ngang gấp đôi, trang đầu in 
như trang bìa. Bên trong cứ hai trang 
một in biểu nội dung. Đóng 30 tờ A4/ 
quyển x 2 mặt 

Quyển 10              

9 Sổ báo cáo công tác tháng

In khổ A4 ngang gấp đôi, bìa in như 
trang đầu , bên trong cứ hai trang một 
in biểu nội dung. Đóng 30 tờ A4/ 
quyển x 2 mặt.

Quyển 1                

10 Sổ tài sản y dụng cụ
In khổ A4 ngang gấp đôi, ghim đóng 
giữa, bìa in như trang đầu, bên trong in 
nội dung. Đóng 30 tờ A4/quyển x 2 mặt

Quyển 1                

11 Sổ kiểm tra

I khổ A4 dọc, bìa in như trang đầu, bên 
trong trang 1 in nội dung bìa, trang 2 
và 3 cứ 2 trang một in biểu nội dung. 
Đóng 50 tờ/ quyển x 2 mặt

Quyển 20              

12 Sổ sai sót chuyên môn
In khổ A4 ngang gấp đôi, bìa in như 
trang đầu, bên trong in biểu nội dung. 
Đóng 30 tờ A4/ quyển x 2 mặt

Quyển 1                

13 Sổ đào tạo – bồi dưỡng chuyên môn
In khổ A4 ngang gấp đôi, bìa in như 
trang đầu, bên trong in biểu nội dung. 
Đóng 30 tờ A4/ quyển

Quyển 3                

14 Sổ họp giao ban

In khổ A4 dọc bìa in như trang đầu, 
hướng dẫn nội dung giao ban in trang 
1, bên trong từ trang 2 và 3 cứ 2 trang 
một in biểu nội dung đóng 70 tờ/ 
quyển x 2 mặt (dùng cho các khoa điều 
trị)

Quyển 12              
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15 Sổ vào – ra – chuyển viện

In khổ A3 ghim đầu , bìa in như trang 
đầu, trang 1 in nội dung bìa, bên trong 
(trang 2 in từ mục 1 -> 12, trang 3 in từ 
mục 13->27) in biểu nội dung. Đóng 
100 tờ/ quyển x2 mặt 

Quyển 13              

16 Sổ bàn giao dụng cụ thường trực

In khổ A4 dọc, bìa in như trang đầu, 
bên trong trang 1 in nội dung bìa từ 
trang 2 và 3 cứ 2 trang một in biểu nội 
dung. Đóng 70 tờ /quyển x 2 mặt

Quyển 1                

17 Sổ phẫu thuật

In khổ A4 dọc. Bìa in như trang đầu, 
bên trong trang 1 in hướng dẫn từ trang 
2 và 3 cứ 2 trang một in biểu nội dung, 
đóng 50 tờ/ quyển x 2 mặt 

Quyển 1                

18 Sổ xuất nhập thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng  thần

In khổ A4 Ngang hai mặt, bìa in như 
trang đầu, bên trong in biểu nội dung. 
đóng 70 tờ/ quyển x 2 mặt 

Quyển 2                

19 Sổ theo dõi thuốc sắc
In khổ A4 ngang, bìa in như trang đầu, 
bên trong in biểu nội dung. đóng 70 tờ 
A4/ quyển x 2 mặt 

Quyển 4                

20 Sổ theo dõi nhập thuốc
In khổ A4 dọc hai mặt, bìa in như 
trang đầu, bên trong in biểu nội dung. 
đóng 50 tờ/ quyển x 2 mặt 

Quyển 1                

21 Sổ nhật ký sử dụng máy 
In khổ A4 dọc hai mặt, bìa in như 
trang đầu, bên trong in biểu nội dung. 
đóng 50 tờ/ quyển x 2 mặt 

Quyển 22              

22 Sổ bàn giao máy 
In khổ A4 dọc hai mặt, bìa in như 
trang đầu, bên trong in biểu nội dung. 
đóng 50 tờ/ quyển 

Quyển 1                

23 Sổ đi buồng 
In khổ A4 dọc hai mặt, bìa in như 
trang đầu, bên trong in biểu nội dung. 
đóng 70 tờ/ quyển 

Quyển 2                

24 Sổ lý lịch máy và cách sử dụng 
In khổ A4 ngang gập đôi x 2 mặt, bìa 
in như trang đầu, bên trong in biểu nội 
dung, đóng 6 tờ A4/ quyển

Quyển 42              

25 Sổ giao nhận chất thải y tế  
khoa.............

In khổ A4  một mặt, chia đôi 70 tờ, Bìa 
in như trang đầu, bên trong in biểu nội 
dung (dọc đôi quyển sổ sau khi đóng)

Quyển 35              

26 Sổ nhận, trả  đồ vải 
In khổ A4 ngang x 2mặt, bìa in như 
trang đầu, bên trong in biểu nội dung, 
đóng 70 tờ/ quyển

Quyển 4                

27 Sổ giao nhận chất thải tái chế (Khoa 
KSNK)

In khổ A4 ngang x 2mặt, bìa in như 
trang đầu, bên trong in biểu nội dung, 
đóng 70 tờ/ quyển

Quyển 4                

28 Sổ theo dõi chất thải y tế tại khoa 
KSNK 

In khổ A4 dọc x 2mặt, bìa in như trang 
đầu, bên trong in biểu nội dung, đóng 
70 tờ/ quyển

Quyển 6                



30 Sổ giao nhận chất thải y tế (Khoa 
KSNK)

In khổ A4 ngang x 2mặt, bìa in như 
trang đầu, bên trong in biểu nội dung, 
đóng 70 tờ/ quyển

Quyển 6                

31 Túi đựng phim CĐHA In khổ 25cm x 30cm, Giấy crap vàng Túi 11,200       

32 Sổ tổng hợp bệnh nhân ra viện của 
khoa VLTL

In khổ A3,bên trong in theo nội dung 
khoa đóng 50 tờ / quyển x2 mặt Quyển 1                

33 Sổ rủi do nghề nghiệp khoa VLTL In khổ A4 dọc , đường kẻ ngang x2 
mặt x 70 tờ /quyển Quyển 1                

34 Sổ kiểm nhập thuốc tân dược

In khổ A4 ngang hai mặt, bìa in như 
trang đầu, bên trong in biểu nội dung. 
Đóng 50 tờ/ quyển x 2 mặt (KÈM 
MẪU NỘI DUNG)

Quyển 2                

35 Sổ theo dõi tài sản công cụ dụng cụ 
hành chính các khoa phòng

In khổ A4 ngang x 2 mặt đống 100 
tờ/quyển Quyển 2                

36 Sổ pha dung dịch khử khuẩn In A4 : có mẫu gủi Quyển 8                

37 Sổ kiểm nhập dược liệu, vị thuốc 
YHCT 

In khổ A4 ngang * 2 mặt đóng 70 tờ 1 
quyển (Có mẫu kèm theo) Quyển 1                

38 Sổ họp hội đồng thuốc và điều trị 1                

39 Bệnh án ngoại trú Phục hồi chức năng
In khổ A3 x 2 mặt bìa cứng, bìa in như
trang đầu, bên trong in nội dung . Đóng
30 gáy ở giữa x 2 tờA3/ BA

Bộ 100            

40 Bệnh án phục hồi chức năng nhi
In khổ A3 x 2 mặt bìa cứng, bìa in như
trang đầu, bên trong in nội dung . Đóng
30 gáy ở giữa x 2 tờA3/ BA

Bộ 1,000         

41 Sổ báo cáo số liệu hàng ngày khoa khám 
bệnh 

In khổ A4 ngang x 2mặt, bìa in như 
trang đầu, bên trong in biểu nội dung, 
đóng 70 tờ/ quyển

Quyển 1                

42 Sổ theo dõi xử lý mối mọt,côn 
trùng,loài gặm nhấm

In khổ A4 dọc × 2 mặt, bìa in như trang 
đầu, bên trong in biểu nội dung. đóng 15 
tờ/ quyển 

Quyển 2                

43 Sổ theo dõi vệ sinh kho
In khổ A4 dọc × 2 mặt, bìa in như trang 
đầu, bên trong in biểu nội dung. đóng 15 
tờ/ quyển 

Quyển 2                

44 Sổ theo dõi nhiệt độ, tủ lạnh
In khổ A4 dọc × 2 mặt, bìa in như trang 
đầu, bên trong in biểu nội dung. đóng 15 
tờ/ quyển 

Quyển 3                

45 Sổ kiểm nhập thuốc/hóa chất/VTTH
In khổ A4 ngang x 2mặt, bìa in như 
trang đầu, bên trong in biểu nội dung, 
đóng 70 tờ/ quyển

Quyển 1                

46 Sổ khám bệnh (A5 cấp cho bệnh 
nhân)

In khổ A4 gập đôi, bìa giấy xanh, đóng 
5 tờ A4/quyển Quyển 4,000         

47 Phong bì nhỏ KT 12x22 cm, mầu trắng có in tên 
Bệnh viện Túi

400             

48 Phong bì nhỡ KT 16x23 cm, mầu trắng có in tên 
Bệnh viện Túi

300             

49 Phong bì to KT 25x30 cm, mầu trắng có in tên 
Bệnh viện Túi

600             


